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A. TRẮC NGHIỆM
I. Đọc:			    
Chú gà trống ưa dậy sớm
Càng về sáng, tiết trời càng lạnh giá.
Trong bếp, bác mèo mướp vẫn nằm lì bên đống tro ấm. Bác lim dim đôi mắt, luôn miệng gừ gừ kêu: “Rét! Rét!”
Thế nhưng, mới sớm tinh mơ, chú gà trống đã chạy tót ra giữa sân. Chú vươn mình, dang đôi cánh to, khỏe như hai chiếc quạt, vỗ cánh phành phạch, rồi gáy vang: “Ò … ó … o … o”.			
II. Khoanh vào trước chữ cái trước ý trả lời đúng:
1. Bác mèo mướp nằm ngủ ở đâu?
A. Bên đống tro ấm            
B. Trong bếp            
C. Trong sân   
D. Ngoài vườn
1. Mới sớm tinh mơ, con gì đã chạy tót ra giữa sân?
A. Mèo mướp            
B. Chú gà trống             
C. Chị gà mái     
D. Chó xù
1. Chú gà trống chạy tót ra giữa sân để làm gì?
A. Tắm nắng      		
B. Nhảy múa        
C. Tìm thức ăn     		
D. Gáy vang: Ò ... ó … o …o …!
4. Ý nào diễn tả đôi mắt của bác mèo mướp?
A. Tròn xoe như hai viên bi		
B.  Đôi mắt sáng long lanh
C.   Lim dim đôi mắt				
D.   Đôi mắt sáng rực lên


5.  Trong các từ sau, từ nào viết đúng chính tả:
A.  cánh buồng			B. cáng buồm		C. cánh buồm
  B.  TỰ LUẬN
    Câu 1: Điền ch hay tr vào chỗ chấm:
  cây …….e  		cái  ……ăn			leo  ……èo
  ……ú ý			cành ……anh		con …….ăn
    Câu 2: Điền vào chỗ chấm: “ươc, ươt” và dấu cho phù hợp
  Cái th …………. 	b ……… chân	   cầu tr………..	    lần l………
    Câu 3:  Nối từ ngữ cột A với từ ngữ em chọn ở cột B để thành câu:
	     A
	
	              B

	
	
	

	Gió thổi
	
	đã đến mùa thu hoạch.

	
	
	

	Lúa chiêm
	
	cùng đàn con nắm tay nhau vui múa.

	
	
	

	Thỏ mẹ
	
	ào ào qua vườn chuối.

	
	
	

	Mặt sông
	
	lấp loáng ánh trăng vàng.









      C. Viết Chính tả: Phụ huynh đọc cho con viết bài: “Hoa mai vàng”
Hoa mai vàng
                 Nhà bác Khải, thật lắm hoa, có vài trăm thứ, rải rác khắp cả khu đất. Các cánh hoa  dài ngắn, đủ sắc xanh đỏ trắng vàng, đủ hình dạng.
	         Mai thích hoa nhài, hoa mai, nhất là hoa mai vàng.
